Phụ lục:

DANH MỤC MAY SẮM TRANG PHỤC CHO NHÂN VIÊN Y TẾ
VÀ MỘT SỐ ĐỒ VẢI DÙNG TRONG Y TẾ NĂM 2024 ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

Kèm theo Công văn số:133/TM-BV ngày 13/9/2024

	STT
	DANH MỤC
	ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
	QUY CÁCH
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	I
	Trang phục

	1
	Trang phục của Bác sĩ
	- Áo: Chất liệu vải Kate ford hoặc tương đương,in Logo của bệnh viện
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 161.7 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 286x263 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 43.4x40.6 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 63.4±0.5
COTTON 36.6 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Quần đối với nam: Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 224.0 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x232 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 103.7x70.3 ±0.2
Độ vón gút sau 6 giờ (Cấp)(DxN) 3x3
Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt  (%) (DxN) (-2.2)x(+0.4)±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 86.9±0.5
COTTON 13.1 ±0.5
Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện

- Quần đối với nữ: Chất liệu vải Kaki thun hoặc tương đương
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 248.8 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x336 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 86.9x60.7 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 73.8±0.5
RAYON 23.5 ±0.5
SPANDEX 2.7 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Nón:

Màu sắc: Theo màu sắc của áo

Chất liệu: Theo chất liệu của áo

Kiểu nón: Quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015


	Áo, Quần, Nón May đo theo Size từng người cụ thể, May đo trang phục y tế đáp ứng theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015
	Bộ
	110

	2
	Trang phục của Điều dưỡng
	-  Áo: Chất liệu vải Kate ford hoặc tương đương,in Logo của bệnh viện
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 161.7 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 286x263 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 43.4x40.6 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 63.4±0.5
COTTON 36.6 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện

- Quần đối với nam: Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 224.0 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x232 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 103.7x70.3 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 86.9±0.5
COTTON 13.1 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện

- Quần đối với nữ: Chất liệu vải Kaki thun hoặc tương đương
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 248.8 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x336 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 86.9x60.7 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 73.8±0.5
RAYON 23.5 ±0.5
SPANDEX 2.7 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Nón:

Màu sắc: Theo màu sắc của áo

Chất liệu: Theo chất liệu của áo

Kiểu nón: Quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015
	Áo, Quần, Nón May đo theo Size từng người cụ thể, May đo trang phục y tế đáp ứng theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015
	Bộ
	164

	3
	Trang phục của Hộ sinh
	- Áo: Chất liệu vải Kate ford hoặc tương đương, in Logo của bệnh viện
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 161.7 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 286x263 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 43.4x40.6 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 63.4±0.5
COTTON 36.6 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện

- Quần đối với nữ: Chất liệu vải Kaki thun hoặc tương đương
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 248.8 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x336 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 86.9x60.7 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 73.8±0.5
RAYON 23.5 ±0.5
SPANDEX 2.7 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Nón:

Màu sắc: Theo màu sắc của áo

Chất liệu: Theo chất liệu của áo

Kiểu nón: Quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015
	Áo, Quần, Nón May đo theo Size từng người cụ thể, May đo trang phục y tế đáp ứng theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015
	Bộ
	20

	4
	Trang phục của Kỹ thuật viên y
	- Áo: Chất liệu vải Kate ford hoặc tương đương, in Logo của bệnh viện
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 161.7 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 286x263 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 43.4x40.6 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 63.4±0.5
COTTON 36.6 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện

- Quần đối với nam: Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 224.0 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x232 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 103.7x70.3 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 86.9±0.5
COTTON 13.1 ±0.5
Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện

- Quần đối với nữ: Chất liệu vải Kaki thun hoặc tương đương
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 248.8 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x336 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 86.9x60.7 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 73.8±0.5
RAYON 23.5 ±0.5
SPANDEX 2.7 ±0.5

- Nón:

Màu sắc: Theo màu sắc của áo

Chất liệu: Theo chất liệu của áo

Kiểu nón: Quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015
	Áo, Quần, Nón May đo theo Size từng người cụ thể, May đo trang phục y tế đáp ứng theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015
	Bộ
	40

	5
	Trang phục của Y sĩ
	- Áo: Chất liệu vải Kate ford hoặc tương đương, in logo bệnh viện
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 161.7 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 286x263 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 43.4x40.6 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 63.4±0.5
COTTON 36.6 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Quần đối với nam: Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 224.0 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x232 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 103.7x70.3 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 86.9±0.5
COTTON 13.1 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Quần đối với nữ: Chất liệu vải Kaki thun hoặc tương đương
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 248.8 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x336 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 86.9x60.7 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 73.8±0.5
RAYON 23.5 ±0.5
SPANDEX 2.7 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Nón:

Màu sắc: Theo màu sắc của áo

Chất liệu: Theo chất liệu của áo

Kiểu nón: Quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015


	Áo, Quần, Nón May đo theo Size từng người cụ thể, May đo trang phục y tế đáp ứng theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015
	Bộ
	8

	6
	Trang phục của Dược sĩ
	- Áo: Chất liệu vải Kate ford hoặc tương đương, in Logo bệnh viện
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 161.7 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 286x263 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 43.4x40.6 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 63.4±0.5
COTTON 36.6 ±0.5
Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Quần đối với nam: Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 224.0 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x232 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 103.7x70.3 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 86.9±0.5
COTTON 13.1 ±0.5
Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Quần đối với nữ: Chất liệu vải Kaki thun hoặc tương đương
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần: 
Khối lượng vải (G/M2) 248.8 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x336 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 86.9x60.7 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 73.8±0.5
RAYON 23.5 ±0.5
SPANDEX 2.7 ±0.5

- Nón:

Màu sắc: Theo màu sắc của áo

Chất liệu: Theo chất liệu của áo

Kiểu nón: Quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015
	Áo, Quần, Nón May đo theo Size từng người cụ thể, May đo trang phục y tế đáp ứng theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015
	Bộ
	26

	7
	Trang phục của Bảo vệ, lái xe
	- Áo: Chất liệu vải Kate ford hoặc tương đương, in logo của Bệnh viện
Màu sắc: Màu xanh coban
Khối lượng vải (G/M2) 161.3 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 272x292 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 30.9x31.5 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 66.1±0.5
COTTON 33.9 ±0.5
Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Quần: Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu sắc: Màu xanh đen
Khối lượng vải (G/M2) 226.7 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 436x214 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 47.8x29.7 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 84.9±0.5
COTTON 15.1 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Nón:

Màu sắc: Theo màu sắc của áo

Chất liệu: Theo chất liệu của áo

Kiểu nón: KêPi Quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015


	Áo, Quần, Nón May đo theo Size từng người cụ thể, May đo trang phục y tế đáp ứng theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015
	Bộ
	8

	8
	Trang phục của Hộ lý
	- Áo, quần: Chất liệu vải Kate ford hoặc tương đương

In logo của bệnh viện
Màu sắc: Màu xanh hòa bình
Khối lượng vải (G/M2) 161.3 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 288x270 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 28.5x25.4 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 65.0±0.5
COTTON 35.0 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Nón:

Màu sắc: Theo màu sắc của áo

Chất liệu: Theo chất liệu của áo

Kiểu nón: Quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015


	Áo, Quần, Nón May đo theo Size từng người cụ thể, May đo trang phục y tế đáp ứng theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015
	Bộ
	20

	9
	Trang phục của Hành chính
	- Áo: Chất liệu vải kate mỹ hoặc tương đương, in logo của Bệnh viện
Màu sắc: màu trắng
Thành phần:
Khối lượng vải (G/M2) 109.8 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 370x304 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 36.2x38.9 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 81.7 ±0.5
RAYON 18.3 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Quần đối với nam: Chất liệu vải kaki hoặc tương đương
Màu sắc: Màu đen
Thành phần:
Khối lượng vải (G/M2) 226.1 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 428x212±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 40.0x24.6 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%) (ISO 1833:2019) 
POLYESTER 86.3±0.5
COTTON 13.7 ±0.5

Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện
- Quần đối với nữ: Chất liệu vải kaki thun hoặc tương đương
Màu sắc: màu đen
Thành phần:
Khối lượng vải (G/M2) 254.4±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 452x332 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 48.5x36.5 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 72.4 ±0.5
RAYON 24.2 ±0.5
SPANDEX 3.4 ±0.5
Hàm lượng Formaldehyde tồn dư trên vải mg/kg: không phát hiện

	Áo, Quần, May đo theo Size từng người cụ thể, May đo trang phục y tế đáp ứng theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT – BYT, ngày 30/11/2015
	Bộ
	76

	II
	Đồ vải

	1
	Khăn vuông may 2 lớp màu trắng (kích thước 1,2m x 1,2m)
	‘

Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu: màu trắng
Khối lượng vải (G/M2) 224.0 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x232 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 103.7x70.3 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 86.9±0.5
COTTON 13.1 ±0.5


	
	Cái


	120

	2
	Ga trải giường y tế màu xanh dương (có bo thun) 
	Chất liệu vải Thun hoặc tương đương
Màu: màu xanh
Khối lượng vải (G/M2) 181.7±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) hàng vòng 245±2; cột vòng 165±2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 66.2±0.5
COTTON 33.8 ±0.5
	
	cái
	300

	3
	Ga trải giường y tế màu trắng
	Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu: màu trắng
Khối lượng vải (G/M2) 224.0 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x232 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 103.7x70.3 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 86.9±0.5
COTTON 13.1 ±0.5
	
	cái
	200

	4
	Áo phẫu thuật
	Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu: màu xanh két
Khối lượng vải (G/M2) 220.4 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 432x212 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 86.4x53.2 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER  87.8±0.5
COTTON 12.2 ±0.5
	
	cái
	50

	5
	Bộ đồ trợ cỡ XL và XXL
	Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu: màu trắng
Khối lượng vải (G/M2) 224.0 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 464x232 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 103.7x70.3 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER 86.9±0.5
COTTON 13.1 ±0.5
	
	Bộ
	100

	6
	Khăn May O may 2 lớp màu trắng
	Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu: màu xanh két
Khối lượng vải (G/M2) 220.4 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 432x212 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 86.4x53.2 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER  87.8±0.5
COTTON 12.2 ±0.5
	
	cái
	20

	7
	Áo choàng cho người bệnh phẫu thuật
	Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu: màu xanh da trời
Khối lượng vải (G/M2) 220.4 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 432x212 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 86.4x53.2 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER  87.8±0.5
COTTON 12.2 ±0.5
	
	Cái
	50

	8
	Khăn lỗ (Kích thước 45cmx60 cm, đường kính lỗ tròn 10cm)
	Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu: màu trắng
Khối lượng vải (G/M2) 220.4 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 432x212 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 86.4x53.2 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER  87.8±0.5
COTTON 12.2 ±0.5
	
	Cái
	110

	9
	Khăn lỗ phẫu thuật (Kích thước 1,9m x 2,1m, kích thước lỗ 20cm x30cm)
	Chất liệu vải Kaki hoặc tương đương
Màu: màu trắng
Khối lượng vải (G/M2) 220.4 ±  0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) 432x212 ±2
Độ bền xé rách  (N) (DxN) 86.4x53.2 ±0.2
Định tính và định lượng nguyên liệu  (%)
POLYESTER  87.8±0.5
COTTON 12.2 ±0.5
	
	Cái
	20


